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1 Cấp bản sao từ sổ gốc 1 1 1 1 Huyện 4

2
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 
(cap xa) 1304 1053 0 251 1304 1303 0 1 0 0 0 0 1 Xã 3

3
Cấp bản sao văn bằng, chứng 
chỉ từ sổ gốc 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

5 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4
6 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 Huyện 4

7
Cấp Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

8

Cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở trợ giúp xã hội 
thuộc thẩm quyền của Phòng 
Lao động – Thương binh và 
Xã hội. 1 1 Huyện 4

9

Cấp Giấy phép sản xuất rượu 
thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

10

Cấp giấy phép xây dựng mới 
đối với công trình cấp III, cấp 
IV (Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn cho 
công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 29 0 4 25 29 29 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3, 4
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CẤP HUYỆN

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021
(Kèm theo báo cáo số  1055/BC-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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11
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ 
rượu 1 1 Huyện 4

12
Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

14
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 1 1 Huyện 4

15

Cấp lại Giấy phép sản xuất 
rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 1 1 1 1 Huyện 4

16
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp 
Giấy phép bán lẻ rượu 1 1 1 1 Huyện 4

17
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1 1 1 1 Huyện 4

18

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh 1 1 1 1 Huyện 4

19

Cung cấp thông tin về quy 
hoạch xây dựng thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

20
Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 Huyện 4

21
Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh 1 1 1 1 Huyện 4

22

Chi trả trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 
khi đối tượng thay đổi nơi cư 
trú trong cùng địa bàn quận, 
huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh 24 22 0 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

23
Cho phép trường trung học cơ 
sở hoạt động giáo dục 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4
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24
Chuyển trường đối với học 
sinh tiểu học 1 1 1 1 Huyện 4

25
Chuyển trường đối với học 
sinh trung học cơ sở 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 3

26

Chứng thực chữ ký người 
dịch mà người dịch không 
phải là công tác viên dịch 
thuật của phòng Tư pháp ( 
cấp huyện ) 1 1 1 1 Huyện 3

27

Chứng thực chữ ký người 
dịch mà người dịch là công 
tác viên dịch thuật của phòng 
Tư pháp ( cấp huyện ) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Huyện 3

28

Đăng ký biến động quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất trong các 
trường hợp chuyển nhượng, 
cho thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất; 
chuyển quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất của vợ hoặc chồng 
thành của chung vợ và chồng 143 9 0 134 134 134 0 0 9 9 0 0 7 Huyện 3

29 Đăng ký lại khai tử 117 116 0 1 117 117 0 0 0 0 0 0 0 Xã 3

30
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 155 34 0 121 154 153 0 1 1 1 0 0 1 Huyện 4

31
Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh 57 12 0 45 57 57 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

32

Đăng ký thay đổi tài sản gắn 
liền với đất vào Giấy chứng 
nhận đã cấp 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 3

33

Đăng ký thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất 320 42 0 278 317 317 0 0 3 3 0 0 2 Huyện 3
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34
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại 
kế hoạch bảo vệ môi trường 3 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 Huyện 4

35
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội 121 62 0 59 121 120 0 1 0 0 0 0 0 Huyện 4

36 Hỗ trợ dự án liên kết 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Huyện 4

37

Hưởng mai táng phí, trợ cấp 
một lần khi người có công với 
cách mạng từ trần 26 18 0 8 26 26 0 0 0 0 0 0 3 Huyện 4

38
Khai báo hoạt động cơ sở 
dịch vụ photocopy 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

39

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng khi đối tượng thay đổi 
nơi cư trú giữa các quận, 
huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, trong và ngoài 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương 18 16 0 2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

40

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng 1 1 1 1 Huyện 4

41

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ 
xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn vào cơ sở trợ giúp 
xã hội cấp huyện 1 1 1 1 Huyện 4

42

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ 
xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn vào cơ sở trợ giúp 
xã hội cấp xã 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 Xã 4

43 Tuyển sinh trung học cơ sở 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

44

Thay đổi thông tin khai báo 
hoạt động cơ sở dịch vụ 
photocopy (cấp huyện) 1 1 1 1 Huyện 4

45
Thủ tục cấp bản sao trích lục 
hộ tịch 1 1 1 1 Huyện 4
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46
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân 786 526 0 260 785 785 0 0 1 1 0 0 1 Xã 3

47
Thủ tục công nhận câu lạc bộ 
thể thao cơ sở 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 Xã 4

48
Thủ tục công nhận tuyên 
truyền viên pháp luật 3 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Xã 4

49 Thủ tục đăng ký kết hôn 780 554 0 226 780 779 0 1 0 0 0 0 0 Xã 3
50 Thủ tục đăng ký khai sinh 4281 3342 0 939 4279 4262 0 17 2 2 0 0 2 Xã 3

51
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ 
hội cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

52 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

53
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập 
thể lao động tiên tiến” 1 1 1 1 Huyện 4

54
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cơ sở 1 1 1 1 Huyện 4

55
Thủ tục tặng danh hiệu Lao 
động tiên tiến 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

56

Thủ tục tặng Giấy khen của 
Chủ tịch UBND cấp huyện 
huyện về thành tích thực hiện 
nhiệm vụ chính trị 1 1 1 1 Huyện 4

57

Thủ tục tặng Giấy khen của 
Chủ tịch UBND cấp huyện về 
khen thưởng cho gia đình 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

58

Thủ tục tặng Giấy khen của 
Chủ tịch UBND cấp huyện về 
khen thưởng đối ngoại 1 1 1 1 Huyện 4

59

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 4088 3663 43 382 4058 4058 0 0 30 30 0 0 2 Huyện 4

60

Trợ giúp xã hội đột xuất đối 
với người bị thương nặng 
ngoài nơi cư trú mà không có 
người thân thích chăm sóc 1 1 1 1 Huyện 4
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61

Xóa đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất 145 27 0 118 143 143 0 0 2 2 0 0 0 Huyện 3

62

Xóa đăng ký phương tiện hoạt 
động vui chơi, giải trí dưới 
nước 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Huyện 4

 + Mức độ 4: 50 (cấp huyện 47; cấp xã: 3)
 - Tỷ lệ TTHC mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ: 62/85 = 72,94%

Thống kê:
 - Tổng số TTHC mức độ 3,4: 85
 + Mức độ 3: 16 (cấp huyện: 11; cấp xã: 5)
 + Mức độ 4: 69 (cấp huyện: 57; cấp xã: 12)
 - Tổng số TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến: 62
 + Mức độ 3: 12 (cấp huyện: 7; cấp xã: 5)
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